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	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT




	CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
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	Lệnh số 08/2018/L-CTN về việc công bố Luật.
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	Lệnh số 10/2018/L-CTN về việc công bố Luật.
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	Luật số 31/2018/QH14 luật Trồng trọt.

	47




  








	CHỦ TỊCH NƯỚC 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





	Số: 08/2018/L-CTN
	Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018




LỆNH
Về việc công bố Luật











CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;






NAY CÔNG BỐ




Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2018./.



CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nguyễn Phú Trọng





 





Bố cục 5








	QUỐC HỘI 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





	Luật số: 29/2018/QH14




LUẬT
BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC




Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

 




 

Chương(không được liệt kê trong bản gốc)


	Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1 - 6)

	Chương II. PHẠM VI, PHÂN LOẠI, BAN HÀNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC (Điều 7 - 9)

	Chương III. HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC (Điều 10 - 23)

	Chương IV. TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC (Điều 24 - 26)

	Chương V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (Điều 27 - 28)




 




Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2018.



CHỦ TỊCH QUỐC HỘI


Nguyễn Thị Kim Ngân
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Hiến pháp, Luật, Bộ luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	
	Hiến pháp	Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013
	

	
	Bộ luật	
Dân sự ·  
Hàng hải ·  
Hình sự ·  
Lao động ·  
Tố tụng dân sự ·  
Tố tụng hình sự




	
	Luật	
An ninh mạng · 
An ninh Quốc gia ·  
An toàn thông tin mạng ·  
An toàn thực phẩm · 
An toàn, vệ sinh lao động · 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật · 
Báo chí ·  
Bảo hiểm tiền gửi ·  
Bảo hiểm xã hội · 
Bảo hiểm y tế · 
Bảo vệ bí mật nhà nước · 
Bảo vệ môi trường · 
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng · 
Bảo vệ sức khỏe nhân dân · 
Bảo vệ và kiểm dịch thực vật · 
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân · 
Biên giới Quốc gia · 
Biên phòng Việt Nam · 
Biển Việt Nam · 
Bình đẳng giới · 
Bưu chính · 
Các công cụ chuyển nhượng · 
Các tổ chức tín dụng · 
Cán bộ, công chức · 
Cảnh sát biển Việt Nam · 
Cảnh sát cơ động · 
Cạnh tranh · 
Cảnh vệ · 
Căn cước công dân · 
Chăn nuôi · 
Chất lượng sản phẩm, hàng hóa · 
Chuyển giao công nghệ · 
Chứng khoán · 
Công an nhân dân ·  
Công chứng · 
Công đoàn · 
Công nghệ cao · 
Công nghệ thông tin ·  
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài · 
Cơ yếu · 
Cư trú · 
Dân quân tự vệ · 
Dầu khí · 
Di sản văn hóa · 
Doanh nghiệp · 
Du lịch · 
Dự trữ quốc gia · 
Dược · 
Đa dạng sinh học · 
Đặc xá · 
Đất đai · 
Đấu giá tài sản · 
Đấu thầu · 
Đầu tư · 
Đầu tư công · 
Đầu tư theo phương thức đối tác công tư · 
Đê điều · 
Điện ảnh · 
Điện lực · 
Điều ước quốc tế · 
Đo đạc và bản đồ · 
Đo lường · 
Đường sắt · 
Giá · 
Giám định tư pháp · 
Giao dịch điện tử · 
Giáo dục · 
Giáo dục đại học · 
Giáo dục nghề nghiệp · 
Giáo dục quốc phòng và an ninh · 
Giao thông đường bộ · 
Giao thông đường thủy nội địa · 
Hải quan · 
Hàng không dân dụng · 
Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác · 
Hóa chất · 
Hòa giải ở cơ sở · 
Hòa giải, đối thoại tại tòa án · 
Hoạt động chữ thập đỏ · 
Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân · 
Hộ tịch · 
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa · 
Hôn nhân và gia đình · 
Hợp tác xã · 
Kế toán · 
Khám bệnh, chữa bệnh · 
Khí tượng thủy văn · 
‎Khiếu nại · 
Khiếu nại, tố cáo · 
Khoa học và công nghệ · 
Khoáng sản · 
Kiểm toán độc lập · 
Kiểm toán nhà nước · 
Kiến trúc · 
Kinh doanh bảo hiểm · 
Kinh doanh bất động sản · 
Lâm nghiệp · 
Luật sư · 
Lực lượng dự bị động viên · 
Lưu trữ · 
Lý lịch tư pháp · 
Mặt trận tổ quốc · 
Năng lượng nguyên tử · 
Ngân hàng Nhà nước · 
Ngân sách Nhà nước · 
Nghĩa vụ quân sự · 
Người cao tuổi · 
Người khuyết tật · 
Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng · 
Nhà ở · 
Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam · 
Nuôi con nuôi · 
Phá sản · 
Phí và lệ phí · 
Phòng cháy và chữa cháy · 
Phòng, chống bạo lực gia đình · 
Phòng, chống bệnh truyền nhiễm · 
Phòng, chống khủng bố · 
Phòng, chống ma túy · 
Phòng, chống mua bán người · 
Phòng, chống HIV/AIDS · 
Phòng, chống rửa tiền · 
Phòng, chống tác hại của rượu, bia · 
Phòng, chống tác hại của thuốc lá · 
Phòng, chống tham nhũng · 
Phòng, chống thiên tai · 
Phổ biến, giáo dục pháp luật · 
Quản lý ngoại thương · 
Quản lý nợ công · 
Quản lý thuế · 
Quản lý, sử dụng tài sản công · 
Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp · 
Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ  · 
Quảng cáo · 
Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng · 
Quốc phòng · 
Quốc tịch · 
Quy hoạch · 
Quy hoạch đô thị · 
Sĩ quan Quân đội nhân dân · 
Sở hữu trí tuệ · 
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả · 
Tài nguyên nước · 
Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo · 
Tần số vô tuyến điện · 
Thanh niên · 
Thanh tra · 
Thể dục, thể thao · 
Thi đua, Khen thưởng · 
Thi hành án dân sự · 
Thi hành án hình sự · 
Thi hành tạm giữ, tạm giam · 
Thỏa thuận quốc tế · 
Thống kê · 
Thủ đô · 
Thú y · 
Thực hiện dân chủ ở cơ sở · 
Thuế bảo vệ môi trường · 
Thuế giá trị gia tăng · 
Thuế sử dụng đất nông nghiệp · 
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp · 
Thuế tài nguyên · 
Thuế thu nhập cá nhân · 
Thuế thu nhập doanh nghiệp · 
Thuế tiêu thụ đặc biệt · 
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu · 
Thủy lợi · 
Thủy sản · 
Thư viện · 
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí · 
Thương mại · 
Tiếp cận thông tin · 
Tiếp công dân · 
Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật · 
Tín ngưỡng, tôn giáo · 
Tố cáo · 
Tố tụng hành chính · 
Tổ chức Chính phủ · 
Tổ chức chính quyền địa phương · 
Tổ chức cơ quan điều tra hình sự · 
Tổ chức Quốc hội · 
Tổ chức Tòa án nhân dân · 
Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân · 
Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước · 
Trẻ em · 
Trọng tài thương mại · 
Trồng trọt · 
Trợ giúp pháp lý · 
Trưng cầu ý dân · 
Trưng mua, trưng dụng tài sản · 
Tương trợ tư pháp · 
Việc làm · 
Viên chức · 
Viễn thông · 
Xây dựng · 
Xuất bản · 
Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam · 
Xử lý vi phạm hành chính

















	CHỦ TỊCH NƯỚC 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





	Số: 09/2018/L-CTN
	Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018




LỆNH
Về việc công bố Luật











CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;






NAY CÔNG BỐ




Luật Đặc xá

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018./.



CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nguyễn Phú Trọng





 





Bố cục 5








	QUỐC HỘI 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





	Luật số: 30/2018/QH14




LUẬT
ĐẶC XÁ




Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Đặc xá.

 




 

Chương(không được liệt kê trong bản gốc)


	Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1 - 7)

	Chương II. ĐẶC XÁ NHÂN SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI, NGÀY LỄ LỚN CỦA ĐẤT NƯỚC (Điều 8 - 21)

	Chương III. ĐẶC XÁ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT (Điều 22 -24)

	Chương IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG VIỆC THỰC HIỆN ĐẶC XÁ (Điều 25 - 35)

	Chương V. KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG THỰC HIỆN ĐẶC XÁ (Điều 36 - 38)

	Chương VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (Điều 39)




 




Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018.



CHỦ TỊCH QUỐC HỘI


Nguyễn Thị Kim Ngân
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Hiến pháp, Luật, Bộ luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	
	Hiến pháp	Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013
	

	
	Bộ luật	
Dân sự ·  
Hàng hải ·  
Hình sự ·  
Lao động ·  
Tố tụng dân sự ·  
Tố tụng hình sự




	
	Luật	
An ninh mạng · 
An ninh Quốc gia ·  
An toàn thông tin mạng ·  
An toàn thực phẩm · 
An toàn, vệ sinh lao động · 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật · 
Báo chí ·  
Bảo hiểm tiền gửi ·  
Bảo hiểm xã hội · 
Bảo hiểm y tế · 
Bảo vệ bí mật nhà nước · 
Bảo vệ môi trường · 
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng · 
Bảo vệ sức khỏe nhân dân · 
Bảo vệ và kiểm dịch thực vật · 
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân · 
Biên giới Quốc gia · 
Biên phòng Việt Nam · 
Biển Việt Nam · 
Bình đẳng giới · 
Bưu chính · 
Các công cụ chuyển nhượng · 
Các tổ chức tín dụng · 
Cán bộ, công chức · 
Cảnh sát biển Việt Nam · 
Cảnh sát cơ động · 
Cạnh tranh · 
Cảnh vệ · 
Căn cước công dân · 
Chăn nuôi · 
Chất lượng sản phẩm, hàng hóa · 
Chuyển giao công nghệ · 
Chứng khoán · 
Công an nhân dân ·  
Công chứng · 
Công đoàn · 
Công nghệ cao · 
Công nghệ thông tin ·  
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài · 
Cơ yếu · 
Cư trú · 
Dân quân tự vệ · 
Dầu khí · 
Di sản văn hóa · 
Doanh nghiệp · 
Du lịch · 
Dự trữ quốc gia · 
Dược · 
Đa dạng sinh học · 
Đặc xá · 
Đất đai · 
Đấu giá tài sản · 
Đấu thầu · 
Đầu tư · 
Đầu tư công · 
Đầu tư theo phương thức đối tác công tư · 
Đê điều · 
Điện ảnh · 
Điện lực · 
Điều ước quốc tế · 
Đo đạc và bản đồ · 
Đo lường · 
Đường sắt · 
Giá · 
Giám định tư pháp · 
Giao dịch điện tử · 
Giáo dục · 
Giáo dục đại học · 
Giáo dục nghề nghiệp · 
Giáo dục quốc phòng và an ninh · 
Giao thông đường bộ · 
Giao thông đường thủy nội địa · 
Hải quan · 
Hàng không dân dụng · 
Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác · 
Hóa chất · 
Hòa giải ở cơ sở · 
Hòa giải, đối thoại tại tòa án · 
Hoạt động chữ thập đỏ · 
Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân · 
Hộ tịch · 
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa · 
Hôn nhân và gia đình · 
Hợp tác xã · 
Kế toán · 
Khám bệnh, chữa bệnh · 
Khí tượng thủy văn · 
‎Khiếu nại · 
Khiếu nại, tố cáo · 
Khoa học và công nghệ · 
Khoáng sản · 
Kiểm toán độc lập · 
Kiểm toán nhà nước · 
Kiến trúc · 
Kinh doanh bảo hiểm · 
Kinh doanh bất động sản · 
Lâm nghiệp · 
Luật sư · 
Lực lượng dự bị động viên · 
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